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1. Tên học phần: Luật Thi hành án dân sự    Mã học phần: 0101001971
2. Số tín chỉ:  2 (2,0,4)
3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian: 
	- Lên lớp: 30 tiết		
		+ Lý thuyết/Thực hành/: 23 tiết  
		+ Seminar/Bài tập: 5 tiết         
		+ Kiểm tra: 2 tiết: Số bài kiểm tra định kỳ: 01bài
- Tự học: 60 tiết			
5. Điều kiện tiên quyết: 
Đã học học phần Lý luận nhà nước và pháp luật; Luật Dân sự 1; Luật Dân sự 2; Luật Tố tụng dân sự.
6. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
6.1. Về kiến thức:
- Nắm được khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của LTHADS; đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của LTHADS.
- Nắm được khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật THADS và kiến thức lí luận về xã hội hoá THADS.
- Xác định được thời hiệu yêu cầu thi hành án và thẩm quyền THADS.
- Nhận thức được các nguyên tắc cơ bản của LTHADS
- Xác định được các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án.
- Lĩnh hội được các kiến thức về trình tự, thủ tục THADS và thủ tục thi hành án trong một số trường hợp cụ thể.
- Nhận thức được khái niệm, ý nghĩa và các biện pháp bảo đảm thi hành án.
- Nhận thức được khái niệm, ý nghĩa, các biện pháp cưỡng chế thi hành án và xử lí tài sản cưỡng chế THADS.
-Nắm được cơ sở, các trường hợp, thẩm quyền, thủ tục miễn giảm thi hành án.
- Nắm được cơ sở, đối tượng, điều kiện, thủ tục xét hỗ trợ tài chính thi hành án.
- Xác định được cách tính phí, chi phí THADS. 
- Nắm được các kiến thức cơ bản về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS; kháng nghị và xử lí vi phạm về THADS.
6.2. Về kỹ năng: 
- Thực hiện được công tác nghiên cứu khoa học pháp lí về LTHADS.
- Thực hiện được một số công việc của cán Bộ tư pháp trong hoạt động THADS
6.3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:
- Nâng cao ý thức trách nhiệm về vai trò, sứ mạng của người cán bộ pháp lí trong giai đoạn mới; luôn nhạy bén với cái mới, chủ động thích ứng với thay đổi.
- Hình thành niềm say mê nghề nghiệp, tư tưởng không ngừng học hỏi, tích cực đổi mới tư duy và cách thức giải quyết những vấn đề pháp lí.
7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Môn học LTHADS là môn học cơ bản của chương trình đào tạo đại học luật, cung cấp cho người học những kiến thức pháp lí cơ bản về trình tự, thủ tục thi hành các bản án, quyết định dân sự của toà án  và các bản án, quyết định khác theo quy định của pháp luật. 
Đối tượng nghiên cứu của môn học là những vấn đề lí luận về LTHADS, nội dung các quy định của pháp luật THADS và thực tiễn thực hiện chúng tại các cơ quan thi hành án bao gồm: Khái niệm chung về LTHADS; xã hội hoá THADS, thời hiệu, thẩm quyền và các nguyên tắc cơ bản của LTHADS; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức THADS, chấp hành viên và thủ trưởng cơ quan thi hành án; quyền, nghĩa vụ của đương sự và các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác trong thi hành án; trình tự, thủ tục THADS; các biện pháp bảo đảm và cưỡng chế THADS; miễn giảm, hỗ trợ tài chính trong THADS, phí và chi phí cưỡng chế THADS; khiếu nại, tố cáo, kháng nghị và xử lí vi phạm trong THADS.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi kết thúc học phần theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT  ngày 15/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế học vụ hiện hành của Trường Đại học Thái Bình;
- Dự lớp: trên 80%. 
- Tham gia đầy đủ: 02 bài kiểm tra, 01 bài thi kết thúc học phần
- Tự học: 60 tiết 
- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 
9. Tài liệu học tập:
- Giáo trình chính:
(1) Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), Giáo trình luật thi hành án dân sự Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội
- Tài liệu khác:
(3)  Hoàng Thọ Khiêm (chủ biên) (2006), Đổi mới tổ chức cơ quan thi hành án, Nxb.Tư pháp, Hà Nội.  
(4) Nguyễn Công Bình (chủ biên) (2007), Luật thi hành án dân sự Việt Nam những vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb. CAND, Hà Nội.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
10.1. Tiêu chí đánh giá:
	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm đánh giá giảng viên: 
	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	- 2 bài kiểm tra
	30 %
	

	3
	Thi kết thúc học phần

	- 01 bài thi
	60 %
	Thi: viết
Thời gian thi 60p


10.2. Cách tính điểm:
11. Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ
12. Nội dung chi tiết học phần:
	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	Lý thuyết
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Kiểm tra
(tiết)

	1
	Những vấn đề chung về LTHADS
	3
	
	

	2
	Các nguyên tắc cơ bản của LTHADS Việt Nam
	3
	1
	

	3
	Chủ thể trong THADS
	3
	1
	1

	4
	Thủ tục THADS
	3
	1
	

	5
	Thủ tục THADS trong một số trường hợp đặc biệt
	3
	1
	

	6
	Biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế THADS
	3
	1
	

	7
	Tài chính trong THADS
	2
	
	1

	8
	Khiếu nại, tố cáo, kháng nghị và xử lí vi phạm về THADS
	3
	
	

	Tổng cộng: 30
	23
	5
	2



13. Hình thức và nội dung từng tuần:
	Hình thức TC dạy học
	Nội dung
	Thời gian
(tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	
	
	
	

	Lí thuyết 

	- Giới thiệu đề cương môn học
- Khái niệm chung về LTHADS Việt Nam.
- Lược sử hình thành và phát triển của LTHADS Việt Nam.
- Quan hệ pháp luật THADS.

	2
	* Đọc:
- Đề cương môn học.
- Chuẩn bị các câu hỏi về các vấn đề liên quan đến đề cương môn học còn chưa rõ cần được giải thích.
- Chương I Giáo trình LTHADS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018, tr. 9 - 20, 27 - 43.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 2
	
	
	
	

	Lí thuyết 

	- Nguồn của Luật thi hành án dân sự Việt Nam.
- Vai trò, nhiệm vụ của LTHADS Việt Nam.
	2
	* Đọc: Chương I Giáo trình LTHADS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018, tr. 20 - 27.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 3
	
	
	
	

	Lí thuyết 

	- Xã hội hoá THADS.
- Thời hiệu và thẩm quyền THADS.
- Khái niệm, ý nghĩa nguyên tắc của LTHADS Việt Nam.
- Nội dung các nguyên tắc cơ bản của LTHADS Việt Nam.
	2
	* Đọc: Chương I Giáo trình LTHADS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018, tr. 43 - 74.

	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 4
	
	
	
	

	Lí thuyết 

	- Cơ quan thi hành án và chấp hành viên.
- Chấp hành viên và thủ trưởng cơ quan THADS.
- Đương sự và người đại diện của đương sự trong THADS.
	2
	* Đọc: Chương II Giáo trình LTHADS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018, tr. 75 - 106.

	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 5
	
	
	
	

	Lí thuyết 

	- Cấp, chuyển giao và giải thích bản án, quyết định.
- Yêu cầu thi hành án và nhận đơn yêu cầu THADS.
- Ra quyết định thi hành án, chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án và uỷ thác THADS. 
- Thông báo thi hành án và xác minh điều kiện THADS.
- Áp dụng các biện pháp THADS.
- Hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ THADS, trả lại đơn yêu cầu THADS.
	2
	* Đọc: Chương III Giáo trình LTHADS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018, tr.115 - 150. 

	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 6
	
	
	
	

	Seminar


	- Trao đổi về kết quả LVN  của tuần 2.
- Những điểm mới của LTHADS về hệ thống tổ chức, cán bộ THADS - Yêu cầu và thách thức đặt ra.
- Những điểm mới của LTHADS về nhiệm vụ, quyền hạn của chấp hành viên - Vướng mắc trong quá trình thực hiện và giải pháp khắc phục.
- Quyền và nghĩa vụ của đương sự trong THADS.
- Mối quan hệ giữa cơ quan THADS với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong THADS.
	1
	* Đọc:
- Các điều 3 , 5, 6, 7, 26, 27, 28, 39, 44, 48,49 67, 68, 69, 76, 78, 82, 100, 143, 162, 173, 174, 175 và 179 LTHADS.
- Từ Điều 380 đến Điều 382 BLTTDS.
- Điều 63 Luật trọng tài thương mại.

	

	
Seminar
	- Việc cấp, chuyển giao bản án, quyết định; yêu cầu và nhận đơn yêu cầu THADS.
- Phân biệt trường hợp ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu và chủ động ra quyết định thi hành án. 
- Quyết định thi hành án trong các trường hợp cụ thể. 
- Nguyên tắc, thẩm quyền và thủ tục uỷ thác THADS.
- Uỷ thác THADS trong các trường hợp cụ thể.
- Các văn bản cần thông báo, thời hạn và thủ tục thông báo THADS.
- Vấn đề xác minh điều kiện THADS.
- Điều kiện để áp dụng các biện pháp THADS.
- Căn cứ, thời hạn, thẩm quyền, thủ tục và hậu quả của hoãn THADS.
- Căn cứ, thời hạn, thẩm quyền, thủ tục và hậu quả của tạm đình chỉ THADS.
- Căn cứ, thẩm quyền, thủ tục và hậu quả của đình chỉ THADS.
- Căn cứ, thẩm quyền, thủ tục và hậu quả của trả lại đơn yêu cầu THADS
	1
	 * Đọc:
- Các điều 380, 381, 382 BLTTDS.
- Từ Điều 26 đến Điều 29, từ Điều 31 đến Điều 34, các điều 36, 37, 48, 49, 50, 55, 56, 57 và 179 LTHADS.
- Điều 66, Điều 67 Luật trọng tài thương mại năm 2010.
- Điều 36; từ Điều 39 đến Điều 43; từ Điều 55 đến Điều 57 LTHADS. 
- Các điều 5, 6, 7, 8 Nghị định của Chính phủ số 58/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LTHADS về thủ tục THADS. 
- Từ Điều 44 đến Điều 46, từ Điều 48 đến Điều 51 LTHADS;

	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	Kiểm tra bài số 01
	1
	
	

	Tuần 7
	
	
	
	

	Lí 
thuyết 

	- Thi hành án về tài sản trong bản án, quyết định hình sự.
- Thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
- Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm.
- Thi hành quyết định về phá sản.
	2
	* Đọc:
- Chương IV Giáo trình LTHADS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018, tr. 155 - 184

	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 8
	
	
	
	

	Lí 
thuyết 

	- Các biện pháp bảo đảm THADS.
- Khái niệm, ý nghĩa biện pháp cưỡng chế THADS.

	2
	* Đọc:
Chương V Giáo trình LTHADS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2018, tr. 185 - 201
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 9
	
	
	
	

	Lí 
thuyết 

	- Nguyên tắc áp dụng các biện pháp cưỡng chế THADS.
	2
	* Đọc:
Chương V Giáo trình LTHADS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2018, tr. 185 - 201.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 10
	
	
	
	

	Lí 
thuyết 

	- Khái niệm, điều kiện và thủ tục áp dụng các biện pháp khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lí tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án.
- Khái niệm, điều kiện và thủ tục áp dụng các biện pháp trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.
- Khái niệm, điều kiện và thủ tục áp dụng các biện pháp Kê biên, xử lí tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ.
	2
	Chương V Giáo trình THADS, Trường Đại học luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018, tr. 202 - 229.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 11
	
	
	
	

	Lí 
thuyết 

	- Biện pháp khai thác tài sản của người phải thi hành án.
- Biện pháp buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ, chuyển giao quyền sử dụng đất. 
 - Biện pháp cưỡng  chế thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định.
	2
	Chương V Giáo trình  LTHADS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018, tr. 229 - 242.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 12
	
	
	
	

	Seminar 

	- Biện pháp trừ tiền trong tài khoản, thu hồi, xử lí tiền và giấy tờ có giá của người phải thi hành án.
- Biện pháp cưỡng chế trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.
	1
	* Đọc:
Từ Điều 76 đến Điều 83, từ Điều 84 đến 106, Điều 111 LTHADS.

	

	Seminar 

	- Biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lí tài sản của người phải thi hành án.
- Biện pháp cưỡng chế khai thác tài sản của người phải thi hành án.
- Biện pháp cưỡng chế buộc trả vật, giấy tờ, chuyển giao quyền sử dụng đất.
- Biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định.
	1
	* Đọc:
Từ Điều 76 đến Điều 83, từ Điều 84 đến 106, Điều 111 LTHADS.
- Từ Điều 107 đến Điều 109; từ Điều 114 đến Điều 117; từ Điều 118 đến Điều 121 LTHADS.

	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 13
	
	
	
	

	Lí thuyết  

	- Miễn, giảm nghĩa vụ THADS.
- Phí và chi phí THADS.

	2
	* Đọc:
- Chương VI Giáo trình LTHADS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2018, tr. 243 - 280.
- Chương VII Giáo trình LTHADS, Trường Đại học luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2018, tr. 281 - 312
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	Tuần 14
	
	
	
	

	Lí thuyết  

	- Bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án.

	1
	* Đọc:
- Chương VI Giáo trình LTHADS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2018, tr. 243 - 280.
- Chương VII Giáo trình LTHADS, Trường Đại học luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2018, tr. 281 - 312.
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	1
	
	

	Tuần 15
	
	
	
	

	Lí thuyết  

	- Khiếu nại, tố cáo, kháng nghị và xử lí vi phạm về THADS.

	1
	* Đọc:
- Chương VI Giáo trình LTHADS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2018, tr. 243 - 280.
- Chương VII Giáo trình LTHADS, Trường Đại học luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2018, tr. 281 - 312.

	

	Seminar 

	- Khái niệm khiếu nại, tố cáo, kháng nghị và xử lí vi phạm trong THADS 
- Phân biệt đối tượn của khiếu nại và tố cáo trong THADS. 
- Phân biệt khiếu nại và tố cáo về THADS 
- Phân tích quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại và người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
- Phân biệt kháng nghị trong tố tụng dân sự và kháng nghị trong THADS. 
	1
	* Đọc:
- Chương VII Giáo trình THADS, Trường Đại học luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2018, tr. 281 - 312.
- Các điều 142, 143, 144, 145, 160 LTHADS.
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